
ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ ĐIỀM HE

DANH SÁCH
Hội đồng tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /5/2026 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh (HĐ) Ghi chú
I Hội đồng tuyền sinh Trường MN 1 Điềm He
1 Hoàng Thị Chiêu Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Thị Thu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Hoàng Hồng Nhung TT tổ 2+3 tuổi Thành viên
4 Nông Thị Quỳnh Phương TP tổ 2+3 tuổi Thành viên
5 Hoàng Thị Nhâm TT tổ 4+5 tuổi Thành viên
6 Hoàng Thị Dâng TP tổ 4+5 tuổi Thành viên
7 Nông Thị Thoa NV văn thư Thành viên
II Hội đồng tuyền sinh Trường MN 2 Điềm He
1 Phùng Thị Phương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hứa Thị Huệ Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Hoàng Hồng Thắm Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Lành Thị Tập TT tổ 4+5 tuổi Thành viên
5 Đoàn Thị Thao TT tổ 2+3 tuổi Thành viên
6 Bế Thị Lợi TP tổ 4+5 Thành viên
7 Hoàng Thị Thận TP tổ 2+3 Thành viên
8 Hoàng Anh Tùng Nhân viên y tế Thành viên

III Hội đồng tuyền sinh Trường MN Liên Hội
1 Hà Thị Thắm Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Thị Hiền Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Hoàng Thị Huế Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Hoàng Thu Hoài Tổ trưởng tổ 2+ 3 tuổi Thành viên
5 Lăng Thị Nữ Tổ phó tổ 4+5 tuổi Thành viên
6 Triệu Thu Hà Tổ trưởng tổ 4+ 5 tuổi Thành viên
7 Hoàng Hương Ly Tổ phó tổ 4+5 tuổi Thành viên
8 Hoàng Thị Phượng Giáo viên Thành viên
9 Hoàng Thị Loan Giáo viên Thành viên
10 Chu Thị Nhung Nhân viên Thành viên
11 Hoàng Bích Nhạc Nhân viên Thành viên
IV Hội đồng tuyền sinh Trường MN Trấn Ninh
1 Hoàng Thị Thu Trà Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Vi Thị Mận Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Lương Thị Chưởng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Lương Thị Nụ Tổ trưởng tổ NT Ủy viên
5 Lương Thị Hải Yến Tổ Phó  tổ NT Thư ký
6 Trần Thị Điệp Trưởng Ban TTND Ủy viên
7 Lương Thị Nga Tổ trưởng tổ VP Ủy viên
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V Hội đồng tuyền sinh Trường TH&THCS Điềm He
1 Hà Văn Tình Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Phùng Thị Trịnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Phan Thị Lanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Lục Thị Châm Tổ trưởng CM Ủy viên
5 Hoàng Thị Viên Giáo viên Ủy viên
6 Lành Thị Thùy Giáo viên Ủy viên
7 Nông Thu Hương Tổ phó CM Ủy viên
8 Đỗ Thị Kim Thoa Tổ trưởng CM Ủy viên
9 Hoàng Thị Hồng Duyên Tổ phó CM Ủy viên
10 Phan Bích Hường NV Y tế Ủy viên
11 Hà Thu Lệ Giáo viên Ủy viên
12 Đổng Thúy Hưng Giáo viên Ủy viên
VI Hội đồng tuyền sinh Trường TH&THCS Liên Hội
1 Triệu Thùy Dương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Vi Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Lê Văn Tiến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Vi Thị Nhớ NV Y tế Thư ký
5 Lương Thị Chuyên TTCM tổ TH Ủy viên
6 Lương Thị Thanh Tuyền TTCM tổ THCS Ủy viên
7 Triệu Thị Hợi Giáo viên Ủy viên
8 Hoàng Tiến Hiếu Giáo viên Ủy viên
9 Hoàng Bạch Tuyết Giáo viên Ủy viên
10 Mai Thị Hòa TPT Đội Ủy viên
11 Triệu Thị Huyền NV Thư viện Ủy viên
12 Lương Thị Son NV Thiết bị Ủy viên

VII Hội đồng tuyền sinh Trường TH&THCS Trấn Ninh
1 Triệu Quang Khởi Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Nông Thị Hiến Phó Hiệu trường Phó chủ tich
3 Lương Thị Mơ Phó Hiệu trường Phó chủ tich
4 Triệu Thị Hiền Giáo viên - TKHĐ Thư ký
5 Hoàng Thị Thuyền Giáo viên Ủy viên
6 Bế Thị Liêu Giáo viên Ủy viên
7 Hoàng Thị Hằng TTCM TH Ủy viên
8 Lương Thị Lành Nhân viên Ủy viên
9 Lô Thị Thắm Nhân viên Ủy viên

VIII Hội đồng tuyền sinh Trường PTDTBT  TH&THCS Điềm He
1 Hoàng Văn Hàng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Văn Trường Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ
3 Hoàng Thị Hiền NV Thư viện Ủy viên
4 Triệu Đức Khánh Giáo viên Ủy viên
5 Lương Thị Mơ Giáo viên Ủy viên
6 La Thị Thuyên Giáo viên Ủy viên

IX Hội đồng tuyền sinh Trường PTDTBT  TH&THCS Liên Hội
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1 Triệu Quốc Hưng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Nguyễn Việt Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Chu Thị Bích Thời Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
4 Lương Thị Mến Tổ phó Tổ Văn phòng Thư ký
5 Vy Thị Thúy Thơ Giáo viên THCS Ủy viên
6 Bế Thị Hạnh Giáo viên TH Ủy viên
7 Lương Thị Lý Giáo viên TH Ủy viên
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